TOÁN 7 GV: Trương Anh Túc. SĐT: 0914.539.176
I. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

1) Lí thuyết:
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I. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
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II. Số tỉ lệ

Khi nói các số x, y, z tỉ lệ với các số a, b, c nghĩa là ta có :
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Ví dụ : x, y, z tỉ lệ với các số 2, 3, 5
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2) Bài tập áp dụng:

Bài 1: Tìm x, y:
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Bài 2: Tìm ba số biết : 
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Bài 3: Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp, biết rằng số cây của các lớp theo thứ tự tỉ lệ với 3, 4, 5. 

Bài 4: Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5.

II. HÀM SỐ

1) Lí thuyết:
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Khái niệm : Với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.

Ví dụ 1 : 

	X
	4
	4
	5
	8

	y
	-2
	2
	3
	4


y không  phải là hàm số vì  x = 4 có đến hai giá trị là y = -2 và y = 2

Ví dụ 2 : 

	x
	-2
	-1
	0
	1
	-2

	y
	4
	1
	0
	1
	4


y  là hàm số

Ví dụ 3 : Cho hàm số 
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. Tính f(2).
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Chú  ý : Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị :

	x
	-1
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	y
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


Thì y được gọi là hàm hằng.
2) Bài tập áp dụng:

Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = -2x. Điền vào chỗ trống
	x
	-5
	7
	-1
	10
	0
	
	
	
	
	
	

	y
	
	
	
	
	
	12
	24
	36
	48
	60
	0


Bài 2: Cho hàm số y = f(x) = 
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 .Điền vào chỗ trống

	x
	-8
	-4
	-6
	-10
	0
	
	
	
	
	
	

	y
	
	
	
	
	
	4
	6
	8
	44
	66
	100


Bài 3: Cho hàm số y = f(x) = 
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	x
	1
	2
	3
	-5
	-3
	
	
	
	
	
	

	y
	
	
	
	
	
	8
	1
	-27
	64
	1000
	125


Bài 4: Cho hàm số y = 
[image: image13.wmf](

)

2

3

fxx

=-


a) Tính 
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b) Tìm các giá trị của x ứng  với 
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Bài 5: Hàm số y = 
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	x
	-3
	-1
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a) Tính 
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 và tính x ứng với 
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b) Hàm số y = 
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Bài 6: Cho hàm số y = 
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a) Tính 
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b) Tìm x để 
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III. CÁC TAM GIÁC ĐẶC BIỆT

1) Lí thuyết:

	TAM GIÁC
	Tính chất
	Cách chứng minh

	Tam giác cân
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	· ∆ABC cân tại A

( AB = AC

· ∆ABC cân tại A

( 
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	Cách 1: 

Vì  AB = AC

(∆ABC cân tại A

Cách 2: 

Vì 
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	Tam giác đều


	· ∆ABC đều

( AB = AC = BC

· ∆ABC đều
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	Cách 1: 

Vì AB = AC = BC

(∆ABC đều

Cách 2: 

Vì 
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(∆ABC đều

Cách 3: 
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(∆ABC đều



	Tam giác vuông cân


	· ∆ABC vuông cân tại A


[image: image33.wmf]µ

µ

µ

0

0

A90

ABAC

BC45

ì

=

ï

Þ=

í

ï

==

î

 


	Cách 1: 
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(∆ABC vuông cân tại A.

Cách 2: 
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(∆ABC vuông cân tại ….


2) Bài tập áp dụng:

Bài 1: Cho 
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ABC cân tại A có 
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Bài 2: Cho 
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Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A có 
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. Lấy điểm M thuộc cạnh AB, điểm N thuộc cạnh AC sao cho AM = AN. Chứng minh rằng MN//BC.

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A có 
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, kẻ BD vuông góc với AC. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = AD. Chứng minh :

a) DE // BC

b) CE vuông góc với AB.

Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Chứng minh rằng 
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Bài 6: Cho 
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ABC vuông tại A. Gọi N là trung điểm của AC. Đường trung trực của AC cắt cạnh BC tại M.
a. Chứng minh 
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b. Chứng minh 
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c. Xác định số đo góc 
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Bài 7: Cho 
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ABC cân tại A. Tia phân giác của 
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 cắt cạnh BC ở D.
a. Chứng minh D là trung điểm của BC.

b. AD là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

CHÚC CÁC CON LÀM BÀI VÀ ÔN TẬP TỐT NHÉ!

ÔN TẬP VẬT LÝ 7 GV: Nguyễn Thị Hồng Sâm. SĐT: 0975.466.602
I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Khi nào ta nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng                         B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật

C. Khi vật phát ra ánh sáng                         D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?
A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng

B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.

C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.

D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.

Câu 3: Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm là
A. lớn bằng vật.                                     B. lớn hơn vật       

C. nhỏ hơn vật                                       D. nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.

Câu 4: Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?

A. Miếng xốp             B. Rèm nhung          C. Mặt gương            D. Đệm cao su

Câu 5: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Khoảng chân không                           B. Tường bêtông

C. Nước biển                                          D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất

Câu 6: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 80°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20°                           B. 40°                            C. 60°                         D. 80°

Câu 7: Âm thanh được phát ra từ một nguồn âm dao động có tần số 250 Hz. Hỏi trong 2 giây nguồn âm này đã thực hiện được mấy dao động?
	A. 25 dao động.
	B. 50 dao động.
	C. 250 dao động.
	D. 500 dao động.


Câu 8. Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy.


               C. Đèn điện đang sáng

B. Mặt Trăng.




     D. Mặt Trời


Câu 9. Trong môi trường trong suốt ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Có thể theo nhiều đường khác nhau.
             C. Theo đường cong.
                          B. Theo đường gấp khúc.                                            D. Theo đường thẳng. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây không đúng?

A. Góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

B. Góc phản xạ bằng góc tới.

C. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương.

D. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 11. Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S’. Di chuyển điểm sáng S lại gần gương một khoảng 10 cm. Khoảng cách SS’ là:

A. SS’ = 30 cm.

B. SS’  = 25 cm.
C. SS’  = 50cm.
D. SS’  = 15cm.

Câu 12. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau

A. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật           

C. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn vật    

B. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm bằng vật                

D. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bằng vật.

Câu 13. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật                    

B. Không hứng được trên màn và và bé hơn vật

C. Hứng được trên màn và bé hơn vật                       

D. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật. 

Câu 14. Người ta dùng gương cầu đặt phía trước xe máy, ô tô có tác dụng

  A. Nhìn rõ các vật đằng sau                                      B. Soi hành khách ngồi đằng sau

  C. Tạo ra vùng nhìn thấy rộng hơn                           D. Để cho đẹp

Câu 15. Vật phát ra âm thấp khi?

  A. Vật dao động mạnh hơn.                                     B. Tần số dao động nhỏ hơn

  C. Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn       D. Tần số dao động lớn hơn

Câu 16. Chọn câu sai:

A. Môi trường rắn, lỏng truyền được âm.          

C. Để âm truyền được nhất định phải có môi trường.

B. Môi trường không khí và chân không không truyền được âm.     

D. Thép truyền âm tốt hơn gỗ.

Câu 17: Ta nhận biết được ánh sáng vì :

A.Có nhiều vật sáng 



 B.Có nhiều ánh sáng  

C.Có nhiều nguồn sáng  


           D.Có ánh sáng truyền vào mắt ta 

Câu 18: Anh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất  ?

A. Là ảnh ảo bằng vật    

                     B. Là ảnh ảo lớn hơn vật 



C. Là ảnh ảo bé hơn vật  

                     D. Là ảnh thật bé hơn vật 

Câu 19: Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với pháp tuyến một góc 60o. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 15o                            B. 30o                              C. 45o                               D. 60o
Câu 20: Bộ phận nào của trống dao động phát ra tiếng trống?

A. Dùi trống     B. Thân trống.         C. Không khí trong trống.  
            D. Mặt trống.

Câu 21: Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra thì tâm của Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng và vị trí tương đối của chúng là:

A. Cùng nằm trên một đường thẳng 


B. Trái đất – Mặt trời – Mặt trăng

C.  Nằm trên nhiều đường thẳng                              D. Mặt trời – Mặt trăng – Trái đất 

Câu 22: Vật sáng đặt cách gương phẳng 1,5cm thì ảnh của nó ở sau gương cách vật một khoảng là:  

A.1,5cm                         B. 2cm                               C. 3cm                     D. 4cm

Câu 23: Ảnh ảo cách vật 50 cm. Vật cách gương phẳng:

 A. 20cm                         B. 25 cm                                C. 30cm                 D. 10cm 

Câu 24:  Một vật dao động phát ra âm cao hơn khi:

    A. Biên độ dao động lớn hơn.                 B. Tần số dao động lớn hơn.

    C. Biên độ dao động nhỏ hơn                 D. Tần số dao động nhỏ hơ

Câu 25. Vật nào trong các vật sau đây hấp thụ âm kém nhất? 

A. Tấm vải.       B. Tấm xốp.                     C. Tấm kính phẳng.            D. Tấm vỏ cây.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có cùng kích thước có tính chất gì giống và khác nhau?
Câu 2: Một vật thực hiện 90 dao động trong 3s. Hãy tính tần số dao động của vật đó.
Câu 3: Nếu gãy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ ? Tại sao?

Câu 4: Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích 

Câu 5: Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở trước mặt để quan sát các vật ở phía sau có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?
Câu 6: 
	 Hãy vẽ và trình bày cách vẽ chùm tia

 phản xạ ứng với chùm tia tới như hình vẽ

 (Vẽ tia phản xạ IR và I’R’ ứng với tia tới SI và S’I’)

	



Câu 7*: 
Một ống thép dài 150m. Một học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì một em khác đặt tai ở đầu kia của ống nghe được 2 tiếng gõ. Tiếng nọ cách tiếng kia 0,415s. 


a. Giải thích vì sao gõ một tiếng mà đầu kia lại nghe được 2 tiếng? 


b.Tính vận tốc âm truyền trong không khí? Biết vận tốc âm trong ống thép là 6000m/s. 
Câu 8: Một con lắc dao động được 1200 lần trong 2 phút. Tính tần số dao động của nó?

Câu 9: Gỉa sử một bệnh viện nằm bên cạnh đường quốc lộ có nhiều xe qua lại . Hãy đề ra biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho bệnh viện này.
Câu 10: Vào những ngày thời tiết hanh khô, khi chải đầu bằng lược nhựa, thấy nhiều sợi tóc bị lược kéo thẳng ra. Hãy giải thích tại sao?

Câu 11: Tại sao trên các cánh quạt (quạt điện ở nhà) thường bị bám bụi nhiều hơn so với các vật dụng khác như bàn ghế, tủ chẳng hạn?

Câu 12: Ngày trời hanh khô dùng khăn bông khô lau gương, kính thì bụi và sợi bông vẫn bám vào?

Câu 13: Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao?

Anh văn 7 GV: Nguyễn Thị Hồng Nghĩa. SĐT: 0977.932.298
	Thì
	Cách dùng
	Dấu hiệu
	Ví dụ

	
	
	
	

	SIMPLE PRESENT
(Hiện tại đơn)
- To be: thì, là, ở

KĐ: S + am / is / are
PĐ: S + am / is / are + not
NV: Am / Is / Are + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V1 / V(s/es)
PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1
NV: Do / Does + S + V1 …?
	- chỉ một thói quen ở hiện tại

- chỉ một sự thật, một chân lí.

 
	- always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once(một lần), twice (hai lần)
	- She often getsup at 6 am.

- The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)
 




Bài tập chia động từ
1. I usually ___________(go) to school.                           6.She never ___________ (help) me with that!

2. They ___________ (visit) us often.                              7.Mary and Kevin ___________ (swim) twice a week.

3. You ___________ (play) basketball once a week.       8. Where your children (be) ________?

4. Tom ___________ (work) every day.                          9. She (not study) ________ on Friday.

5. He always ___________ (tell) us funny stories.          10.  Where _______ your father​​_____? (work)


	PRESENT CONTINUOUS
(Hiện tại tiếp diễn)
KĐ: S + am / is / are + V-ing
PĐ: S + am / is / are + not + V-ing
NV: Am / Is /Are + S + V-ing?
	- hành động đang diễn ra ở hiện tại.

 

 
	- at the moment, now, right now, at present

- Look! Nhìn kìa
- Listen! Lắng nghe kìa
 
	- Now, we are learning English.

- She is cookingat the moment.


Bài 1: Chia động từ trong ngoặc:
1. We (go) __________ out when the rain stops                    5/ It (rain)………………………… heavily now
2. I (visit) __________ .my friend next week                         6/ She (be) ten on her next brithday.
3.She (not come) __________ until you are ready                 7/ You (have) Geography next Friday.
4. Miss Hien (help) __________ you tomorr                         8/ Where Lan and Ba (go) tomorrow?

	
SIMPLE PAST
(Quá khứ đơn)
- To be:
KĐ: I / He / She / It + was
         You / We / They + were
PĐ:  S + wasn’t / weren’t
NV: Was / were + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V2 / V-ed
PĐ: S + didn’t + V1
NV: Did + S + V1 ….?
	- hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

 
	- yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

 
	- She went to London last year.

- Yesterday, he walked to school.


I. Chia động từ trong ngoặc thời quá khứ đơn:
1. The sea food (be)............ very delicious.                           5. They didn’t (buy)............. that house.
2. Hoa (get). a letter from her pen pal Tim yesterday.    6. Liz (travel). to Ha Noi from Nha Trang two days ago.
3. I (go)............. to the movie last week.                                7. She (make)............. a blue dress on her birthday.

4. He (take)....his children to the zoo last Sunday                   8. Mr. Robinson (buy)............. Liz a cap

4. Câu cảm thán:
- What + a / an + adj + N!
Ex: What a beautiful house!

       What an expensive car!

· Bài tập áp dụng

1/ The boy is very smart. → . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2/ The films are very boring. → . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3/ The weather is very bad. → . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/ It’s a very pretty room. → . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5/ He is very old. → . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Giới từ
* chỉ nơi chốn:
- on                                          - next to              

- in (tỉnh, thành phố)                - behind

- under                                     - in front of

- near (gần)                              - beside (bên cạnh)

- to the left / the right of           - between        

- on the left (bên trái)               - on the right (bên phải)

- at the back of (ở cuối …)       - opposite

- on + tên đường                               
- at + số nhà, tên đường
* chỉ thời gian:
- at + giờ                      - in + tháng, mùa, năm

- on + thứ, ngày           - from …to

- after (sau khi)            - before (trước khi)

Ex: at 6 o’clock

      in the morning / in the afternoon / in the evening/ in August/ in the autumn/ in 2012

      on Sunday, on 20th July, from Monday to Saturday

· Bài Tập

1/ Her new school is different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her old school.

A. of


B. with

C. from

D. at

2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is it from your house to the market?

A. How old

B. How

C. How far

D. How long

3/ Is there a picture on the wall? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Yes, there be.
B. Yes, there is.
C. Yes, there is not.

4/ He works . . . . . . . . . . . . . . . . . a hospital. He takes care . . . . . . . . . . . . . .  patients.

A. in / for

B. in / of

C. at / for

D. for / of

5/ What does your father do? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. He’s farmer.

B. He does a farmer.

C. He’s a farmer.

6/ His car is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the shop.

A. front of

B. behind

C. next

D. near to

7/ Do you work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hours than Hoa?

A. few


B. less

C. lesser

D. fewer

8/ She works six days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . week.

A. in


B. for


C. a


D. the

6. chỉ phương tiện giao thông: by; on

Ex: by car; by train, by plane /    on foot.
    - Why don't you
    - What about  / How about + V-ing ...?
Ex: What about watching TV?

     câu trả lời:      - Good idea. / Great (tuyệt) / OK / - I’d love to.  /  - I’m sorry, I can’t.                    

   Ex: Let’s go to the cinema.

       Should we play football?

       Would you like to go swimming?

7.  Lời hướng dẫn (chỉ đường):
- Could you please show me / tell me the way to the ….., please?

- Could you tell me how to get to the ….?

- go straight (ahead) đi thẳng

- turn right / turn left  quẹo phải / quẹo trái

- take the first / second street on the right / on the left    quẹo phải / trái ở con đường thứ nhất / thứ hai

Ex: - Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please?

- OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in

front of you

8. Hỏi về khoảng cách:
    How far is it from ………………to ……………? => It’s about + khoảng cách
9. Cách nói ngày tháng :     Tháng + ngày           
                             Hoặc the + ngày + of + tháng        

Ex: May 8th
      the 8th of May

10.  Have fun + V_ing : Làm việc gì một cách vui vẻ          

11.  Hỏi giá tiền :        How much + is / are + S ?  => S + is / are + giá tiền
                                    How much + do /does + S + cost ?   => S + cost(s) + giá tiền

*Áp dụng cấu trúc trên trả lời các câu hỏi sau:
1/ What is your family name?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/ Where is your school?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/ Who do you go to school with?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/ What is your address?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5/ How do you go to school?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6/ Who are you staying with?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7/ How far is it from your house to school?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8/ What is your telephone number?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9/ What class are you in?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10/ What subjects do you like best?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11/ What do you often do at recess?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12/ What time do you often get up?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13/ How often do you read books?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14/ How old will you be on your next birthday?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15/ What subject are you good at?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16/ What is your favorite subject?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17/ What do you study in Geography?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18/ Where do you spend on your vacation?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19/ Which school are you studying at?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20/ How many hours a week do you work?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. Nối cột A và cột B sao cho phù hợp:
	A
	
	B

	1. Physical Education

2. Math

3. Literature

4. English

5. Biology

6. Physics

7. Computer Science

8. Geography

9. History

10. Electronics
	
	a. Past and present events in VN and around the world.

b. Plants and animals.

c. How to use a computer.

d. How to keep fit.

e. How things work.

f. How to repair household appliances.

g. How to read stories and poems.

h. How to do Math problems.

i. How to speak, listen, read and write.

j. World rivers and mountain ranges.


* Answer: 
1 + . .  . . ;
2 + . .  . . ;
3 + . .  . . ;
4 + . .  . . ;
5 + . .  . . ;



           6 + . .  . . ;
7 + . .  . . ;
8 + . .  . . ;
9 + . .  . . ;
10 + . .  . . .


	A
	
	B

	1. What are you doing?

2. What do you usually do after school?

3. What should I do to have a good health?

4. Why don’t you take a rest? You look tired.

5. What sport does your brother like doing?

6. What are you going to do after the course?

7. Should we go to the beach? It’s a beautiful day.

8. How often does he play video games?
	
	a. I’m going to get a job.

b. I often watch TV.

c. Twenty minutes a day.

d. Yes, may be I will.

e. You should take physical exercises.

f. That’s a good idea. Let’s buy some food and drinks.

g. I’m playing the guitar.

h. My brother likes playing soccer.


* Answer: 
1 + . .  . . ;
2 + . .  . . ;
3 + . .  . . ;
4 + . .  . . ;


                                 5 + . .  . . ;
6 + . .  . . ;
7 + . .  . . ;
8 + . .  . . .
BÀI TẬP TỔNG HỢP

I. Điền giới từ phù hợp:
1/ Do you go . . . . . . . . . . . . . . . . school . . . . . . . . . . . . . . . . . foot or . . . . . . . . . . . . . . .  .bike?

2/ My house is . . . . . . . . . . . . . Le Loi Street, her house is . . . . .  . . . . . . . 9 Le Lai Street. 

3/ We are living . . . . . . . . . . . . . . . . our parents . . . . . . . . . . . . . . . . Quang Ngai town.

4/ I’m . . . . . . . . . . . . . . . . class 7A . . . . . . . . . . . . . . . . Binh Chau school.

5/ The books . .  . . . . . . . . . the back . . . . . . . . . . . . . the library are . . . . . . . . .. . . . . English.

6/ Nam sits . . . . . . . . . . . . . . . . two school girls.

7/ Dictionaries are . . . . . .  . .. . . . the shelves . . . .. . . . . . . . the left . . .. . . .. . . . . . the room.

8/ She is interested . . . . . . . . . . .  . . . literature, but we are fond . . . . . . . . . . .  . . . . Math.

9/ The United States’ library . . . . . .  . . . . Congress contains . . . . . . . . . . . 100 milion books.

10/ My birthday is . . . . . . . . . . . . . . . . May first.

11/ Is Lan’s birthday . . . . . . . . . . . . . . . . March.

12/ Yen has Math and Music . . . . . . . . . . . . . . . . Monday.

13/ Tom is good . . . . . . . . . . . . . . . . Physics.

14/ What do you often do . . . . . . . . . . . . . . . . recess?

15/ Tom lives . . . . . . . . . . . . . . . . the city, but Mary lives . . . . . . . . . . . . . . . . a farm.

II. Cung cấp dạng đúng của động từ:

1/ It (rain) heavily now. You should (stay) at home and (read) books.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/ What are you (do) at the moment? - I (write) an essay.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/ Where Lan and Ba (go) tomorrow? They (visit) the Museum.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4/ You (have) Geography next Friday.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5/ What about (play) a game of chess?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6/ It takes her 10 minutes (make) this toy.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7/ She (be) ten on her next birthday.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8/ I (meet) you soon.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9/ Why don’t we (hold) a party?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10/ Susan (be) absent to day because. She (look after) her sick mother.

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Chia động từ to be thời quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn trong các câu sau đây:
1. The homework ............... very difficult yesterday

2. The children ............... in the park 5 minutes ago.

3. Nha Trang ............ a beautiful place.

4. I ............... late for scholl yesterday.

5. Where ............... she yesterday? She ............... at home

6. We ............ tired today. We ............... at the party last night.

7. She ............ unhappy because she doesn’t have any friends in the city

8. ............ you at home yesterday morning?

IV. Chia động từ trong ngoặc:
I (meet)............ her at the movie theater last night.

He (go)............ to the English club every Sunday. But last Sunday he (not go)............ there, he (go)............ to the City’ Museum.

My mother (make)............ a dress now.

Two years ago, she (teach)............ at a village school.

What ............ you (do)............ yesterday morning?

We (travel) ............ to Hue next month.

They usually (have)............ dinner at home, but they (have) ............ dinner in a small restaurant yesterday evening.

The children (be)............ here ten minutes ago, but at the moment they (play)............ in the yard.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  NGỮ VĂN 7 GV: Nguyễn Thị Mơ. SĐT: 0889314879
I. PHẦN VĂN BẢN
1. Tóm tắt văn bản Cổng trưởng mở ra.

  - “Cổng trường mở ra” thuộc kiểu văn bản nào?

2. Tâm trạng của con và mẹ đêm trước ngài khai trường khác nhau như thế nào?

3. Vì sao người bố (trong văn bản Mẹ tôi) không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư?
4. Trình bày những chi tiết trong văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê mà em cho là cảm động nhất.
  - Cuộc chia tay của những con búp bê  thuộc kiểu văn bản nào?

5. Thế nào là Ca dao, dân ca?
  a, Nội dung và nghệ thuật của “Những câu hát về tình cảm gia đình”
  b, Nội dung và nghệ thuật của “Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước”
  c, Nội dung và nghệ thuật của “Những câu hát than thân”
  d, Nội dung và nghệ thuật của “Những câu hát châm biếm”
6. Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ Sông núi nước Nam thể hiện ở các khía cạnh nào?
+ Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ấy. Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ Sông núi nước Nam thể hiện ở các khía cạnh:
+ Tác giả khẳng định nước Nam là của người Nam. Đó là điều đã được ghi tại “thiên thư” (sách trời). Tác giả viện đến thiên thư vì ngày xưa người ta vẫn còn coi trời là đấng tối cao. Người Trung Quốc cổ đại tự coi mình là trung tâm của vũ trụ nên vua của họ được gọi là “đế”, các nước chư hầu nhỏ hơn bị họ coi là “vương” (vua của những vùng đất nhỏ). Trong bài thơ này, tác giả đã cố ý dùng từ “Nam đế” (vua nước Nam) để hàm ý sánh ngang với “đế” của nước Trung Hoa rộng lớn.
+ Ý nghĩa tuyên ngôn còn thể hiện ở lờ khẳng định chắc chắn rằng nếu kẻ thù vi phạm vào quyền tự chủ ấy của nước ta thì chúng thế nào cũng sẽ phải chuốc lấy bại vong.
- Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
GỢI Ý 
CỔNG TRƯỜNG MỞ RA
(Lí Lan)
*  Tóm tắt
Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ niệm sâu sắc trong ngày khai giảng đầu tiên... Lo cho tương lai của con, người mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở Nhật ( một ngày lễ thực sự của toàn xã hội ( nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đó cũng là tình cảm, niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con.
* Kiến thức cơ bản

1. Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có những biểu hiện khác nhau. Đứa con vô cùng háo hức vì ngày mai được vào lớp Một. Nhưng “cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không còn mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ”. Trong khi đó, người mẹ cứ bâng khuâng, trằn trọc mãi mà không ngủ được (mẹ không tập trung được vào việc gì cả; mẹ lên giường và trằn trọc,…).
2. "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Câu văn này đã nói lên ý nghĩa to lớn của nhà trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một câu chuyện cổ tích kì diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn đối với những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sống, thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước mơ và khát vọng.
MẸ TÔI
(Ét-môn-đô đơ A-mi-xi)
* Tóm tắt
Vì được viết dưới dạng một bức thư nên văn bản này hầu như không có cốt truyện. Tuy nhiên, có thể căn cứ vào cách thể hiện của văn bản (đã nói ở trên) để tóm tắt những nét chủ yếu như sau:

En-ri-cô ăn nói thiếu lễ độ với mẹ. Bố biết chuyện, viết thư cho En-ri-cô với lời lẽ vừa yêu thương vừa tức giận. Trong thư, bố nói về tình yêu, về sự hi sinh to lớn mà mẹ đã dành cho En-ri-cô... Trước cách xử sự tế nhị nhưng không kém phần quyết liệt, gay gắt của bố, En-ri-cô vô cùng hối hận.

* Kiến thức cơ bản

1. Qua bức thư, có thể nhận thấy người bố rất buồn bã và tức giận trước thái độ và cách ứng xử của En-ri-cô (khi cô giáo đến thăm nhà, En-ri-cô đã thốt ra một lời thiếu lễ độ với mẹ).
Những câu văn thể hiện thái độ của người bố:
- “… việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa”.
-  “Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy”.
- “bố không thể nén được cơn tức giận đối với con”.
- “Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ”.
- “…thà rằng bố không có con, còn hơn thấy con bội bạc với mẹ”.…
3. Các hình ảnh, chi tiết nói về người mẹ của En-ri-cô: “…mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con,…khi nghĩ rằng có thể mất con”; “Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc…có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con”.  Những chi tiết này cho thấy, mẹ En-ri-cô là một người dịu dàng hiền từ, giàu tình thương yêu và đầy trách nhiệm. Mẹ En-ri-cô cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, luôn sẵn sàng hi sinh tất cả cho những đứa con yêu.
     4*. Người bố không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư, vì:
- Nhắc nhở trực tiếp thường rất khó kiềm giữ được sự nóng giận.
- Nhắc nhở trực tiếp khó có thể bày tỏ được những tình cảm sâu sắc và tế nhị.
- Nhắc nhở trực tiếp có thể khiến người mắc lỗi cảm thấy bị xúc phạm quá lớn vào lòng tự trọng. Từ đó có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ở đứa trẻ, khiến cho những lời nhắc nhở không phát huy được mục đích giáo dục như mong muốn.
 
CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ
(Khánh Hoài)
* Tóm tắt: Vì bố mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành và Thuỷ cũng phải mỗi người một ngả: Thuỷ về quê với mẹ còn Thành ở lại với bố. Hai anh em nhường đồ chơi cho nhau, Thuỷ đau đớn chia tay thầy cô, khi chia tay còn quyến luyến anh không muốn rời,... Ba cuộc chia tay gợi lên ở bạn đọc những xúc cảm mạnh mẽ cùng nỗi xót thương cho cảnh ngộ mà lẽ ra những người bạn nhỏ không phải gánh chịu.
* Kiến thức cơ bản

1. Truyện viết về hai nhân vật Thành và Thuỷ. Truyện miêu tả cảnh gia đình của Thành và Thuỷ tan vỡ (cha mẹ bỏ nhau) đặc biệt khắc hoạ sự xót xa của hai anh em khi tình cảm của họ bị xẻ chia.
2.  Các chi tiết trong truyện cho thấy hai anh em Thành, Thuỷ rất mực gần gũi, thương yêu, chia sẻ và luôn quan tâm đến nhau:

- Khi Thành đi đá bóng bị rách áo, Thuỷ đã mang kim ra tận sân vận động để vá áo cho anh.
- Ngược lại, Thành thường giúp em mình học. Chiều chiều lại đón em ở trường về.
- Lúc chia tay, Thành đã nhường hết đồ chơi cho em nhưng Thuỷ lại sợ anh không có người gác đêm nên cứ một mực buộc anh phải nhận giữ con Vệ Sĩ.
3. Trong cuộc chia tay của Thuỷ với cả lớp, chi tiết Thuỷ cho biết mình sẽ không được đi học nữa (vì nhà bà ngoại ở xa trường quá) và rồi đây, Thuỷ sẽ phải đi bán hoa ngoài chợ là chi tiết khiến cô giáo (và cả các bạn nữa) bàng hoàng nhất. Cha mẹ Thành và Thuỷ chia tay, với họ đó đã là một nỗi đau đớn lớn. Nhưng ở tuổi của Thuỷ mà không được đến trường, lại phải bước vào đời sớm thế, rõ ràng chi tiết ấy sẽ khiến cho mọi người cảm thấy xót xa hơn.
Trong khi đó, có lẽ chi tiết cảm động nhất trong màn chia tay này là chi tiết cô giáo Tâm tặng cho Thuỷ quyển vở và cây bút nắp vàng (hoặc cũng có thể nêu ra chi tiết: sự chết lặng đi của cô Tâm cùng những giọt nước mắt từ từ rơi khi nghe tin Thuỷ không còn được đến trường nữa).
CA DAO, DÂN CA
Những câu hát về tình cảm gia đình
1. Ca dao, dân ca là tên gọi chung của các thể loại trữ tình dân gian kết hợp giữa lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người. Hiện nay còn phân biệt ca dao và dân ca: Dân ca là những sáng tác kết hợp giữa lời và nhạc, ca dao là lời thơ của dân ca, ngoài ra còn bao gồm cả những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ dân ca.

2. Ca dao, dân ca thuộc loại trữ tình, phản ánh tâm tư tình cảm, thế giới tâm hồn của con người (trữ: phát ra, bày tỏ, thể hiện ; tình: tình cảm, cảm xúc). Nhân vật trữ tình phổ biến trong ca dao, dân ca là những người vợ, người chồng, người mẹ, người con,... trong quan hệ gia đình, những chàng trai, cô gái trong quan hệ tình bạn, tình yêu, người nông dân, người phụ nữ,... trong quan hệ xã hội. Cũng có những bài ca dao châm biếm phê phán những thói hư tật xấu của những hạng người và những sự việc đáng cười trong xã hội. Ca dao châm biếm thể hiện khá tập trung những nét đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam.
*. Kiến thức cơ bản

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Ngày xưa, do quan niệm "trọng nam khinh nữ", coi "con gái là con người ta" nên những người con gái bị ép gả hoặc phải lấy chồng xa nhà đều phải chịu nhiều nỗi khổ tâm. Nỗi khổ lớn nhất là xa nhà, thương cha thương mẹ mà không được về thăm, không thể chăm sóc, đỡ đần lúc cha mẹ đau ốm, bệnh tật.

Nỗi nhớ mẹ của người con gái trong bài ca dao này rất da diết. Điều đó được thể hiện qua nhiều từ ngữ, hình ảnh:

( Chiều chiều: không phải một lần, một lúc mà chiều nào cũng vậy.

( Đứng ngõ sau: ngõ sau là ngõ vắng, đi với chiều chiều càng gợi lên không gian vắng lặng, heo hút. Trong khung cảnh ảm đạm, hình ảnh người phụ nữ cô đơn thui thủi một mình nơi ngõ sau càng nhỏ bé, đáng thương hơn nữa.

( ruột đau chín chiều: chín chiều là "chín bề", là "nhiều bề". Dù là nỗi đau nào thì cái không gian ấy cũng làm cho nó càng thêm tê tái. Cách sử dụng từ ngữ đối xứng (chiều chiều - chín chiều) cũng góp phần làm cho tình cảnh và tâm trạng của người con gái càng nặng nề, đau xót hơn.                                                                               
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